
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc xử lý cảnh cáo học vụ 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 

 Căn cứ Quyết định số 260/2003/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia thành phố 
Hồ Chí Minh; 
 Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGĐT ngày 05/04/2016 do bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành về Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại 
học hệ chính quy; 
 Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Giám 
đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định thực hiện 
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các trường đại học thành viên; 
 Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc 
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của trường đại học thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ 
Chí Minh; 
 Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐT ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng Trường 
Đại học Quốc tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Quốc tế, ĐHQG-HCM; 
 Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-ĐHQT ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Quốc tế về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống 
tín chỉ tại trường Đại học Quốc tế; 
 Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-ĐHQT ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Quốc tế về việc phân công công tác các thành viên Ban Giám hiệu; 
 Căn cứ Biên bản số 242/BB-ĐHQT ngày 02 tháng 5 năm 2024 về việc họp xét xử lý 
học vụ sinh viên trường Đại học Quốc tế; 
 Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Đào tạo Đại học tại Tờ trình số 168/TTr-
ĐTĐH ngày 14 tháng 5 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Xử lý cảnh cáo học vụ đối với 189 sinh viên (danh sách đính kèm): 

1. 39 sinh viên có điểm trung bình tích lũy dưới 35 điểm. 
2. 20 sinh viên có điểm trung bình tích luỹ hai học kỳ liên tiếp dưới 40 điểm. 
3.  43 sinh viên có điểm trung bình tích luỹ hai học kỳ liên tiếp dưới 40 điểm và 

điểm trung bình tích lũy dưới 35 điểm. 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ  
 

Số: ........./QĐ-ĐHQT 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2024  
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4. 87 sinh viên không đóng học phí đúng quy định. 

 Điều 2.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3.  Trưởng phòng Phòng Đào tạo Đại học, Trưởng các đơn vị có liên quan và 
sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                    KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Như Điều 3;                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Lưu: VT, ĐTĐH. 

 
 
 
 

                                                                                               Đinh Đức Anh Vũ 



STT
Mã số

 sinh viên
Họ lót Tên

ĐTBTL 
HK trước

ĐTBTL 
HK

Lỗi cảnh cáo học vụ

1 BABAUH21126 Đinh Tiến Nam 47.5 17.0 Điểm trung bình tích lũy < 35

2 BABAUH21139 Phùng Văn Phú 20.8 28.9
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

3 BABAUH21144 Trịnh Hiếu Quân 0.0 37.2
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40

4 BABAWE21389 Nguyễn Thị Phương Ngọc 37.0 34.8
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

5 BABAWE21461 Phạm Viết Hoàng Anh 29.0 Điểm trung bình tích lũy < 35

6 BABAWE21530 Lý Xuân Kiệt 21.5 29.5
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

7 BABAWE21739 Trần Thanh Kim Ngân 12.2 20.5
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

8 BABAIU22329 Nguyễn Huệ Phương 70.0 33.2 Điểm trung bình tích lũy < 35

9 BABAIU22370 Nguyễn Thị Yến Linh 39.3 35.8
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40

10 BABAIU22491 Hồ Nguyễn Đức 41.5 32.2 Điểm trung bình tích lũy < 35

11 BABAIU22648 Lê Minh Dương 0.0 18.1 Điểm trung bình tích lũy < 35

12 BABAWE22400 Mai Trần Anh Khôi 25.6 Điểm trung bình tích lũy < 35

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-ĐHQT, ngày        tháng     năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH CẢNH CÁO HỌC VỤ SINH VIÊN
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13 BABAWE22405 Văn Minh Phát Huy 0.0 3.6
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

14 BABAWE22415 Trương Thị Minh Hòa 73.0 32.5 Điểm trung bình tích lũy < 35

15 BEBEIU21040 Nguyễn Nhật Anh 19.5 15.7
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

16 BEBEIU21057 Đinh Gia Hòa 20.0 20.1
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

17 BEBEIU21165 Nguyễn Vũ Quỳnh 20.4 22.5
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

18 BEBEIU21205 Nguyễn Hoàng Nhật Duy 27.7 34.3 Điểm trung bình tích lũy < 35

19 BEBEIU22233 Đỗ Hoàng Hà 39.6 16.7 Điểm trung bình tích lũy < 35

20 BEBEIU22278 Trần Thị Xuân Anh 36.1 17.6
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

21 BTBTIU21111 Trần Nam Trung 21.2 26.7
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

22 BTBTUN21026 Lâm Hoàn Mỹ 35.9 39.5
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40

23 BTBTWE22127 Nguyễn Minh Hoàng 0.0 Điểm trung bình tích lũy < 35

24 BTFTIU22200 Dai Nguyên Minh Đạt 53.0 32.1 Điểm trung bình tích lũy < 35

25 CECEIU21001 Nguyễn Hải Đăng 25.3 39.5
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40

26 CECEIU21011 Đinh Tấn Thế Vinh 12.0 24.0
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

27 CECEIU21016 Hồ Tấn Minh Hoàng 22.7 27.2
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35
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28 CECEIU21030 Ngô Xuân Quang 25.6 26.7
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

29 CECMIU22041 Nguyễn Bảo Thuận 0.0 21.3
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

30 BTCEIU21096 Phan Tuyết Mai 21.9 35.5
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40

31 CHCEIU22007 Nguyễn Huỳnh Bảo Hân 60.8 33.4 Điểm trung bình tích lũy < 35

32 EEACIU21063 Đặng Bá Thành 38.6 16.0
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

33 EEACIU21094 Nguyễn Đức Chung 21.5 29.3
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

34 EEACIU21096 Đặng Lê Quốc Đạt 38.7 38.8
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40

35 EEACIU21108 Đinh Huy Hoàng 34.7 39.0
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40

36 EEACIU21136 Trịnh Thanh Phúc 34.2 38.1
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40

37 EEACIU22171 Phạm Thanh Gia Bảo 19.0 19.0
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

38 EEACIU22181 Nguyễn Tuấn An 3.8 Điểm trung bình tích lũy < 35

39 EEACIU22194 Nguyễn Xuân Duy 13.5 Điểm trung bình tích lũy < 35

40 EEEEIU21023 Hồ Thị Quỳnh Chi 29.7 39.5
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40

41 EEEEIU21035 Võ Anh Huy 34.4 36.7
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40

42 EEEEIU21036 Nguyễn Lê Huy 32.8 39.5
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40
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43 EEEEIU21041 Nguyễn Hoàng Nhật Minh 26.0 39.3
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40

44 EEEEIU21060 Nguyễn Thiện Tín 3.6 Điểm trung bình tích lũy < 35

45 BAFNIU21411 Hồ Việt Cường 72.0 33.7 Điểm trung bình tích lũy < 35

46 BAFNIU21467 Lý Viễn Khoa 32.6 32.9
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

47 BAFNIU21556 Nguyễn Trần Thảo Quyên 25.9 20.7
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

48 BAFNIU21618 Lê Hùng Vĩ 65.0 13.1 Điểm trung bình tích lũy < 35

49 FAACIU22042 Bùi Hoàng Nam 33.6 34.9
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

50 FAFBIU22127 Trần Phương Nhã 75.0 26.1 Điểm trung bình tích lũy < 35

51 FAFBIU22130 Võ Hoàng Yến Nhi 19.8 Điểm trung bình tích lũy < 35

52 ENENWE21245 Trần Ngọc Hưng 31.0 31.0
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

53 ENENWE21448 Võ Thành Đạt 53.4 23.1 Điểm trung bình tích lũy < 35

54 ENENWE22405 Đồng Nguyễn Thùy An 9.6 Điểm trung bình tích lũy < 35

55 ENENWE22421 Trần Thanh Huyền 22.1 Điểm trung bình tích lũy < 35

56 IEIEIU21073 Lê Nam Quốc 19.2 24.6
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

57 IEIEIU21106 Võ Đình Hoàng Kiệt 32.1 28.7
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35
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58 IEIEIU21144 Di Hoàng Trung 31.0 27.4
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

59 IEIEIU22094 Trần Thảo Linh 18.0 27.3 Điểm trung bình tích lũy < 35

60 IEIEIU22099 Tống Phước Minh Khoa 8.2 8.2 Điểm trung bình tích lũy < 35

61 IEIEIU22105 Bùi Minh Triết 38.7 38.4
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40

62 IEIEIU22115 Nguyễn Ngọc Minh Thùy 33.0 24.6 Điểm trung bình tích lũy < 35

63 IELSIU21164 Lê Minh Trí 14.2 15.0
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

64 IELSIU22043 Hà Bảo Kha 8.0 6.7
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

65 IELSIU22247 Trần Hữu Trọng Cường 35.7 37.4
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40

66 IELSIU22284 Nguyễn Nhật Toàn 42.6 34.2 Điểm trung bình tích lũy < 35

67 IELSIU22300 Nguyễn Trần Hưng 37.1 27.9
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

68 IELSIU22329 Nguyễn Tấn Thịnh 22.3 28.4
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

69 IELSIU22354 Hồ Văn Minh 64.0 25.8 Điểm trung bình tích lũy < 35

70 ITCSIU21162 Vũ Tuấn Anh 22.9 39.6
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40

71 ITCSIU21230 Nguyễn Cổ Nhật Tân 28.0 24.2
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

72 ITCSIU22046 Nguyễn Nho Huy Hoàng 21.2 38.4
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40



6

STT
Mã số

 sinh viên
Họ lót Tên

ĐTBTL 
HK trước

ĐTBTL 
HK

Lỗi cảnh cáo học vụ

73 ITITDK21036 Nguyễn Lê Trường An 17.5 20.0
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

74 ITITIU21041 Vũ Thành Đạt 28.1 Điểm trung bình tích lũy < 35

75 ITITIU21161 Nguyễn Thiên Bảo 21.3 33.7
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

76 ITITIU21169 Dương Nguyễn Hoàng Đăng 31.0 31.0
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

77 ITITIU21199 Đinh Gia Hiếu 39.4 36.6
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40

78 ITITIU21209 Phan Quang Hoàng 4.3 5.8
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

79 ITITIU21236 Lê Nguyễn Hữu Lộc 3.7 3.6
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

80 ITITIU21305 Huỳnh Đạt Minh Tâm 13.4 35.8
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40

81 ITITIU21341 Nguyễn Nhật Tùng 26.5 28.9
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

82 ITITIU21346 Hoàng Đặng Thành Vinh 17.0 11.2
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

83 ITITWE21041 Nguyễn Bá Hưng 27.6 31.2
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

84 ITITWE21059 Trần Đình Hữu An 32.5 31.3
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

85 ITITWE21076 Nguyễn Xuân Khoa 15.1 22.9
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

86 ITITWE21078 Trịnh Phạm Khánh Nam 40.4 33.7 Điểm trung bình tích lũy < 35

87 ITITWE21090 Nguyễn Minh Trí 32.6 37.4
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40
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88 ITITWE21100 Hà Nguyễn 38.4 32.4
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

89 ITITDK22122 Phan Thanh Việt 0.0 34.3 Điểm trung bình tích lũy < 35

90 ITITIU22037 Trần Quý Dương 53.5 24.1 Điểm trung bình tích lũy < 35

91 ITITIU22101 Huỳnh Nhật Minh 36.0 39.4
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40

92 ITITSB22028 Phan Minh Ẩn 17.4 28.6
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

93 ITITWE22121 Nguyễn Hữu Nguyên Anh 14.0 30.2 Điểm trung bình tích lũy < 35

94 ITITWE22132 Trần Khánh Duy 21.1 Điểm trung bình tích lũy < 35

95 ITITWE22138 Bùi Đình Doanh 34.8 23.9
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

96 MAMAIU21063 Phan Minh Hải 17.6 Điểm trung bình tích lũy < 35

97 MAMAIU21074 Nguyễn Khương 13.3 Điểm trung bình tích lũy < 35

98 MAMAIU22116 Huỳnh Trọng Nhân 24.6 Điểm trung bình tích lũy < 35

99 MAMAIU22124 Nguyễn Trung Sinh 10.8 Điểm trung bình tích lũy < 35

100 MAMAIU22129 Đặng Huy Hoàng 21.3 Điểm trung bình tích lũy < 35

101 MAMAIU22155 Dương Trung Tín 15.8 11.1
Điểm trung bình tích lũy hai học kỳ liên 
tiếp < 40, Điểm trung bình tích lũy < 35

102 SESEIU22040 Trần Quang Thái 45.9 34.4 Điểm trung bình tích lũy < 35
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1 BABAAU21071 Nguyễn Thị Xuân Trúc      10.776.675    11.033.750                  -         21.810.425 

2 BABAIU21550 Huỳnh Bảo Trâm      24.477.050    11.033.750                  -         35.510.800 

3 BABANS21114 Nguyễn Vũ Khánh Hoàng      32.264.050    11.033.750                  -         43.297.800 

4 BABAUH21028 Nguyễn Ngọc Đăng Khang         (340.805)      8.487.500                  -           8.146.695 

5 BABAUH21160 Trần Nguyễn Bảo Trân      42.633.945    11.033.750                  -         53.667.695 

6 BABAUH21163 Phan Minh Đức Trọng      22.795.850                   -                    -         22.795.850 

7 BABAUH21180 Vương Nguyễn Đan Thảo        6.854.150                   -                    -           6.854.150 

8 BABAUN21057 Lê Mai Chi      10.776.675                   -                    -         10.776.675 

9 BABAUN21066 Nguyễn Vũ Khang      20.950.300                   -                    -         20.950.300 

10 BABAWE21588 Nguyễn Trọng Phát      42.833.945    11.033.750                  -         53.867.695 

11 BABAWE21677 Dư Trần Thục Anh      24.818.500      8.487.500                  -         33.306.000 

12 BABAWE21682 Châu Hoàng Khang      10.729.740    11.033.750                  -         21.763.490 

13 BEBEIU21041 Cao Nguyễn Quỳnh Anh        9.143.265   -      -            9.143.265 

14 BEBEIU21287 Cao Yên Tường      10.776.675   -      -          10.776.675 

15 BTBCIU21075 Hồ Gia Linh        5.774.890    11.033.750  -       16.808.640 

16 BTBTIU21198 Trần Thiện Đức Hậu      55.093.725    14.428.750  -       69.522.475 

17 BTBTIU21207 Huỳnh Quốc Huy           346.690    11.033.750  -       11.380.440 

18 BTBTIU21210 Lê Anh Khoa      56.693.600    14.428.750  -       71.122.350 

19 BTBTIU21226 Đặng Kim Ngân  -    11.033.750  -       11.033.750 

20 BTBTIU21255 Nguyễn Thị Thùy      21.553.350    11.033.750  -       32.587.100 

21 BTBTIU21269 Nguyễn Hoàng Tuấn      32.264.050    11.033.750  -       43.297.800 

22 BTBTIU21274 Phùng Trần Ái Vi      64.472.750    11.033.750  -       75.506.500 

23 BTBTWE21089 Nguyễn Gia Minh Khang      24.818.500      8.487.500  -       33.306.000 

24 BTBTWE21112 Trần Ngọc Tuyết  -    28.857.500   14.428.750       14.428.750 

25 BTFTIU21147 Nguyễn Phương Thái Bình      32.249.095    11.033.750  -       43.282.845 

26 BTFTIU21188 Võ Duy Phúc  -    11.033.750  -       11.033.750 

27 BTCEIU21118 Đinh Duy Thạnh        9.726.190    11.033.750                  -         20.759.940 

28 EEACIU21146 Nguyễn Phát Tài        8.058.420                   -                    -           8.058.420 

29 EEEEIU21024 Lương Di Công        1.322.321                   -                    -           1.322.321 

30 EEEEIU21042 Lê Bùi Gia Minh        1.522.456    28.493.750                  -         30.016.206 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHQT, ngày       tháng      năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế )

DANH SÁCH CẢNH CÁO HỌC VỤ SINH VIÊN NỢ  HỌC PHÍ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ



2

STT
Mã số 

sinh viên
Họ lót Tên

 Học phí 
nợ cũ 

 Học phí 
học kỳ 

 Học phí 
đã đóng 

 Học phí 
còn nợ 

31 EEEEIU21043 Trần Quang Minh           979.190    18.284.500                  -         19.263.690 

32 EEEESB21001 Lý Khương Ninh                     -      31.379.500                  -         31.379.500 

33 BAFNIU21338 Nguyễn Thị Quỳnh Như        8.005.455                   -                    -           8.005.455 

34 BAFNIU21554 Đỗ Nguyễn Tú Quyên      55.703.880    14.428.750                  -         70.132.630 

35 BAFNIU21556 Nguyễn Trần Thảo Quyên                     -      23.231.500                  -         23.231.500 

36 BAFNIU21610 Nguyễn Lê Ngọc Tuấn                     -      18.284.500     9.142.250         9.142.250 

37 ENENWE21441 Trần Diểm Trang      13.776.850                   -                    -         13.776.850 

38 IEIEIU21106 Võ Đình Hoàng Kiệt                  (66)    25.317.000   10.000.000       15.316.934 

39 IEIEIU21144 Di Hoàng Trung                     -      26.723.500                  -         26.723.500 

40 IELSIU21328 Đặng Hoàng Trúc Ngân                     -      16.878.000                  -         16.878.000 

41 ITCSIU21184 Đỗ Quốc Hưng      10.776.675 11.033.750 - 21.810.425

42 ITCSIU21190 Phạm Phú Hy        3.912.875 - - 3.912.875

43 ITCSIU21230 Nguyễn Cổ Nhật Tân           980.000 15.738.250 - 16.718.250

44 ITDSIU21009 Trần Thanh Trúc        6.596.535 - - 6.596.535

45 ITDSIU21027 Lê Thanh Thiên Ngọc        2.670.876 - - 2.670.876

46 ITITIU21199 Đinh Gia Hiếu  - 13.652.750 6.826.375 6.826.375

47 ITITIU21202 Phạm Quý Hiếu      14.092.575 14.428.750 7.250.000 21.271.325

48 ITITIU21218 Nguyễn Gia Huy                (139) 29.803.250 25.319.600 4.483.511

49 ITITIU21251 Hà Phương Nam      37.917.575 14.428.750 - 52.346.325

50 ITITIU21258 Lê Quang Nghiêm      10.776.675 22.067.500 21.810.525 11.033.650

51 ITITIU21346 Hoàng Đặng Thành Vinh  - 29.900.250 - 29.900.250

52 ITITSB21007 Dương Lý Đăng Khoa      42.974.750 11.033.750 - 54.008.500

53 MAMAIU21025 Lê Thanh Quang      32.611.375    11.033.750                  -         43.645.125 

54 MAMAIU21060 Trần Tiến Anh        3.477.508                   -                    -           3.477.508 

55 MAMAIU21075 Nguyễn Tuấn Kiệt      53.762.050    11.033.750                  -         64.795.800 

56 BABAAU22055 Phạm Hoàng Uyên Thanh      39.828.340      8.487.500                  -         48.315.840 

57 BABAAU22064 Lâm Cẩm Tú      11.754.750    11.033.750                  -         22.788.500 

58 BABAIU22011 Nguyễn Phi Anh        1.220.373                   -                    -           1.220.373 

59 BABAIU22582 Trần Nguyễn Khánh Đan      11.131.950    11.033.750                  -         22.165.700 

60 BABAIU22604 Phan Ngọc Phương Anh           353.100    25.583.750                  -         25.936.850 

61 BABANS22171 Đoàn Thái Minh Nhật      24.836.945    14.428.750                  -         39.265.695 

62 BABAUH22195 Nguyễn Quỳnh Anh      39.828.340      8.487.500                  -         48.315.840 

63 BABAWE22304 Phạm Lê Thiện Nhân      25.177.750    14.428.750                  -         39.606.500 

64 BABAWE22316 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên      25.177.750    14.428.750                  -         39.606.500 

65 BTBTIU22255 Nguyễn Thị Tố Quyên      (3.007.400)    14.428.750  -       11.421.350 

66 BTBTIU22327 Đinh Ngọc Phương Uyên      11.131.760    11.033.750  -       22.165.510 

67 BTBTWE22013 Trần Như Hảo        5.276.675  -  -         5.276.675 
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68 BTFTIU22186 Lưu Nguyễn Quốc Hùng      10.761.850    11.033.750  -       21.795.600 

69 CECEIU22077 Đinh Minh Đức      10.181.450    11.033.750     5.516.875       15.698.325 

70 CECMIU22010 Khương Quốc Huy      11.085.175                   -                    -         11.085.175 

71 CECMIU22036 Roãn Nhật Huy                     -      11.033.750                  -         11.033.750 

72 CHCEIU22014 Huỳnh Kim Khánh      25.177.750    14.428.750                  -         39.606.500 

73 EEEEIU22100 Nguyễn Thị Ngọc Hân      (3.007.400)    14.428.750                  -         11.421.350 

74 ENENWE22405 Đồng Nguyễn Thùy An                     -      33.804.500                  -         33.804.500 

75 IELSIU22283 Phạm Khuê Mẫn                     -      29.536.500                  -         29.536.500 

76 ITDSIU22150 Nguyễn Đỗ Hiển Long      57.177.750 14.428.750 - 71.606.500

77 ITITWE22131 Lê Nguyên Khang  - 8.487.500 - 8.487.500

78 ITITWE22136 Vũ Minh Hoàng  - 14.428.750 - 14.428.750

79 ITITWE22146
Hazem Reda Moustafa 
Mahmoud

Salem      13.566.325 11.033.750 - 24.600.075

80 MAMAIU22106 Phan Huỳnh Anh Duy      14.092.575    14.428.750                  -         28.521.325 

81 BTBCIU23003 Nguyễn Hoàng Tuyết Anh  -    20.782.250   10.391.125       10.391.125 

82 EEACIU23025 Phạm Tiến Hưng                     -      28.857.500                  -         28.857.500 

83 EEACIU23040 Nguyễn Thị Tuyết Mai                     -      28.857.500                  -         28.857.500 

84 FAACIU23001 Lại Thế Xuân An                     -      15.556.375                  -         15.556.375 

85 FAFBIU23076 Võ Ngọc Mỹ Linh                     -      28.857.500                  -         28.857.500 

86 FAFBIU23149 Lê Khang Thịnh                     -      15.556.375                  -         15.556.375 

87 ITCSIU23029 Phạm Khôi Nguyên  - 24.638.000 - 24.638.000
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